     Ôn tập Học Kì II _Vật Lý  8 ( từ t20-t23)                                           Năm học: 2019- 2020

ÔN TẬP HỌC KÌ II – LÍ 8

A. LÝ THUYẾT – CÔNG THỨC

1. Công thức tính công
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 Công thức tính công cơ học khi lực F làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo phương của lực là 
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A=F.s

 


Trong đó : 
A là công của lực F, đơn vị của A là J, 1J=1Nm, 1kJ=1000J.




F là lực tác dụng vào vật, đơn vị là N.




s là quãng đường vật dịch chuyển, đơn vị là m (mét).
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 Trường hợp đặc biệt, lực tác dụng vào vật chính là trọng lực và vật di chuyển theo phương thẳng đứng thì công được tính 
[image: image4.wmf] 

A=P.h



Trong đó : 
A là công của lực F, đơn vị của A là J




P là trọng lượng của vật, đơn vị là N.





h là quãng đường vật dịch chuyển, đơn vị là m (mét).
2. Công suất
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 Công suất được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian.
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 Công thức tính công suất : 
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Trong đó :
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 là công suất, đơn vị W 






(
[image: image9.wmf]1W=1

J/s, 
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, 
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).





A là công thực hiện, đơn vị J.





t là thời gian thực hiện công đó, đơn vị s (giây).

3. Cơ năng
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 Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật có cơ năng.
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 Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất, hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao gọi là thế năng hấp dẫn. Vật có khối lượng càng lớn và càng cao thì thế năng hấp dẫn của vật càng lớn.
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 Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.
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 Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng. Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn.
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 Động năng và thế năng là hai dạng của cơ năng.
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 Cơ năng của một vật bằng tổng thế năng và động năng của nó.
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 Một số công thức thường sử dụng
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(với m : khối lượng (kg); D : khối lượng riêng (
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kg/m

); V thể tích (
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m

)).
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(với s : quãng đường (m); v : vận tốc (m/s); t : thời gian (s)).

B. BÀI TẬP 

Bài 1: Một máy bay trực thăng khi cất cánh, động cơ tạo ra một lực phát động l F =10500N, sau thời gian t = 90 giây máy bay đạt được độ cao là h = 850 m. Tính công của động cơ máy bay trong thời gian cất cánh.

Bài 2:: Khi đưa một vật lên cao 2,5 m bằng mặt phẳng nghiêng, người ta phải thực hiện một công là 3600 J. Biết hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là 75%. Tính trọng lượng của vật. Biết chiều dài của mặt phẳng nghiêng  là 24 m.Tìm công để thắng lực ma sát khi kéo vật lên và độ lớn của lực ma sát đó
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Bài 3: Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 80N và đi được quãng đường 4,5 km trong thời gian 30 phút. Tính công và công suất trung bình của con ngựa.

Bài 4: .Một đầu máy xe lửa kéo một đoàn tàu chuyển động đều với vận tốc 54km/h.Biết lực kéo của đầu máy là 5.105N.Tính:


a.Công suất của đầu máy đó


b.Công của đầu máy thực hiện khi chuyển động trên đoạn đường dài 12km.

Bài 5:Một vận động viên xe đạp đang leo dốc. Biết rằng độ cao từ chân dốc lên đỉnh dốc là h = 10 m và đoạn đường dốc dài 
[image: image27.wmf]l

= 50 m, khối lượng của người và xe m = 70 kg, lực ma sát của mặt đường cản trở chuyển động của người và xe là Fms = 50N.Hãy tính:

a) Công mà vận động viên tiêu tốn để vượt dốc.

Hiệu suất của công đó. 
Bài 6: Một máy bơm nước có công suất P = 1 kW bơm nước từ mặt đất lên bồn nước có dung tích V = 3000 lít đặt trên sân thượng toà nhà cao tầng cách mặt đất h = 24 m. Biết TLR của nước là d = 10000N/m3; hiệu suất của động cơ là H = 80%. Để bơm được nước vào đầu bồn phải mất thời gian là bao lâu?
Bài 7:Một người nặng 50 kg kéo một vật có khối lượng 70kg lên cao nhờ một ròng rọc động và một ròng rọc cố định.

a) Hỏi người đó phải kéo đầu dây đi một đoạn bằng bao nhiêu để có thể nâng vật lên 2m.

b) Tính lực mà người đó ép lên nền nhà.

c) Tính công để nâng vật.

Bài 8:Một hòn bi có khối lượng m = 20g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc  v = 4m/s từ độ cao h = 1,6m so với mặt đất.

a) Tính các giá trị động năng, thế năng và cơ năng của hòn 
bi tại lức ném.

b) Tìm độ cao cực đại mà hòn bi đạt được.

 .

Bài 9: Một máy bơm dầu từ một giếng dầu ở độ sâu 500m so với mặt đất với lưu lượng 50 lít/s (trong 1 giây máy bơm được 50 lít dầu). Biết hiệu suất của máy bơm là 90%. Trọng lượng riêng của dầu là 9000 N/m3.

a) Tính công suất của máy bơm.

b) Tính thời gian để máy bơm bơm được 1,8 tấn dầu.

Bài 10:  Một pittông trong xi lanh của một động cơ máy nổ có diện tích 19,6cm2. .Nhiên liệu cháy tạo ra áp suất 6.105N/m2 và đẩy pittông một đoạn 5cm. Tính công của hơi nhiên liệu.
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